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1 B306 Phan Thanh Tuấn 30/07/2004 Quảng Ngãi 22211DD2653 CD22DD3 CDCQ2022

2 B306 Trần Ngọc Thanh Tuấn 13/10/2004 Ninh Thuận 22211OT1259 CD22OT4 CDCQ2022

3 B306 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 Lâm Đồng 22211OT2759 CD22OT11 CDCQ2022

4 B306 Dương Hiển Quốc Tuấn 10/04/2004 BR-VT 22211OT2566 CD22OT10 CDCQ2022

5 B306 Bùi Nhật Tường 04/05/2004 Bình Thuận 22211OT2972 CD22OT11 CDCQ2022

6 B306 Nguyễn Xuân Tường 05/01/2003 Hà Tĩnh 21211DK1404 CD21DK1 CDCQ2021

7 B306 Phạm Mạnh Tuyến 27/12/2003 Đồng Nai 21211DH1155 CD21DH5 CDCQ2021

8 B306 Nguyễn Quang Tuyến 14/03/2004 Quảng Ngãi 22211OT0807 CD22OT2 CDCQ2022

9 B306 Đặng Thị Thanh Tuyền 17/03/2004 Quảng Ngãi 22211LG4669 CD22LG3 CDCQ2022

10 B306 Trần Văn Tuyển 05/05/2004 Đăk Nông 22211OT3297 CD22OT14 CDCQ2022

11 B306 Lê Anh Tuyển 17/05/2003 Phú Yên 21211OT2071 CD21OT10 CDCQ2021

12 B306 Lê Nguyễn Phương Uyên 27/10/2003 BR-VT 21211KS1921 CD21KS1 CDCQ2021

13 B306 Trương Thị Vân 17/05/2004 Nghệ An 22211LG2101 CD22LG2 CDCQ2022

14 B306 Nguyễn Khánh Văn 19/06/2002 Cà Mau 22211LD3388 CD22LD1 CDCQ2022

15 B306 Đặng Thúy Hồng Vi 14/06/2004 Quảng Ngãi 22211LG4729 CD22LG4 CDCQ2022

16 B306 Nguyễn Lê Phi Vĩ 03/03/2003 BR-VT 21211DK4884 CD21DK2 CDCQ2021

17 B306 Hoàng Thái Viễn 17/04/2004 Đồng Nai 22211OT0696 CD22OT2 CDCQ2022

18 B306 Trần Đức Việt 08/12/2003 Bình Thuận 22211LG0004 CD22LG1 CDCQ2022

19 B306 Nguyễn Hoàng Việt 21/11/2004 Ninh Thuận 22211OT3635 CD22OT15 CDCQ2022

20 B306 Vũ Quốc Việt 29/12/2004 TP. HCM 22211TD2219 CD22TD1 CDCQ2022

21 B306 Lê Nguyễn Thành Vinh 16/08/2002 Bình Định 20211CK1650 CD20CK2 CDCQ2020

22 B306 K' Đa Vít 18/10/2004 Lâm Đồng 22211DD3880 CD22DD2 CDCQ2022

23 B306 Nguyễn Dương Quang Vũ 29/07/2003 Tiền Giang 22211OT1941 CD22OT9 CDCQ2022

24 B306 Lê Minh Vũ 25/01/2004 Nghệ An 22211OT2031 CD22OT9 CDCQ2022

25 B306 Trần Thanh Vũ 10/12/1996 BR-VT 22211TT0290 CD22TT1 CDCQ2022

26 B306 Nguyễn Thanh Vũ 08/08/2003 Quảng Ngãi 22211OT3583 CD22OT15 CDCQ2022
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27 B306 Trần Xuân Vũ 28/12/2003 Bình Định 22211DC2609 CD22DC1 CDCQ2022

28 B306 Nguyễn Phúc Vương 15/08/2002 Đồng Nai 21211TT2631 CD21TT1 CDCQ2021

29 B306 Nguyễn Anh Vương 16/03/2004 Ninh Thuận 22211OT1504 CD22OT5 CDCQ2022

30 B306 Đỗ Nhật Vương 18/04/2004 Quảng Ngãi 22211OT1039 CD22OT3 CDCQ2022

31 B306 Huỳnh Nguyễn Khánh Vy 14/11/2004 Trà Vinh 22211KT2298 CD22KT2 CDCQ2022

32 B306 Phạm Yến Vy 26/11/2004 Bình Định 22211LG3349 CD22LG3 CDCQ2022

33 B306 Vũ Hoàng Vy 28/09/2004 Đăk Lăk 22211QT4224 CD22QT4 CDCQ2022

34 B306 Đào Nguyễn Thúy Vy 03/11/2004 Bến Tre 22211KT1379 CD22KT1 CDCQ2022

35 B306 Nguyễn Văn Vy 23/09/2004 Ninh Thuận 22211DL1501 CD22DL1 CDCQ2022

36 B306 Trần Quốc Vỹ 04/01/2004 Quảng Ngãi 22211DD3041 CD22DD2 CDCQ2022

37 B306 Đặng Bá Vỹ 20/10/2003 BR-VT 22211OT2143 CD22OT8 CDCQ2022

38 B306 Nguyễn Thị Kim Xuân 08/05/2003 TP. HCM 21211KT5115 CD21KT3 CDCQ2021

39 B306 Trần Quang Xuân 12/03/2004 Đăk Lăk 22211DD2951 CD22DD2 CDCQ2022

40 B306 Bùi Anh Xuông 12/03/2003 Bến Tre 21211CK1657 CD21CK1 CDCQ2021

41 B306 Nguyễn Trần Như Ý 06/08/2002 Bình Dương 21211KD4349 CD21KD1 CDCQ2021

42 B306 Nguyễn Thị Như Ý 11/04/2005 Gia Lai 24211DH3494 CD24DH6 CDCQ2024

43 B306 Võ Công Ý 13/06/2004 Gia Lai 22211OT2265 CD22OT8 CDCQ2022

44 B306 Trần Văn Ý 09/06/2004 Bình Định 22211DC1449 CD22DC2 CDCQ2022

45 B306 Phạm Vũ Hoàng Yến 28/03/2003 TP. HCM 22211KT3717 CD22KT2 CDCQ2022


